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Câu 1: ( 4 điểm)
Đọc đoạn trích sau: 
“- Quê cháu ở Lào Cai này thôi. Năm trước, cháu tưởng cháu được đi xa lắm cơ đấy, hóa lại không. Cháu có ông bố tuyệt lắm. Hai bố con cùng viết đơn xin ra lính đi mặt trận. Kết quả: bố cháu thắng cháu một - không. Nhân dịp Tết, một đoàn các chú lái máy bay lên thăm cơ quan cháu ở Sa Pa. Không có cháu ở đấy. Các chú lại cử một chú lên tận đây. Chú ấy nói: nhờ cháu có góp phần phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy, tháng ấy, không quân ta hạ được bao nhiêu phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một - hòa nhé!”. Chưa hòa đâu bác ạ. Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn”
 (Theo SGK Ngữ văn 9- Tập 1- tr 185- NXBGD- 2006)
1. Đoạn trích trên trích trong tác phẩm nào ? của ai? Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trích.
2. Qua những lời tâm sự trên, theo em, lí do nào khiến anh thanh niên cảm thấy hạnh phúc?
3. Nêu đặc điểm của nhân vật qua đoạn văn trên ?
4. Chuyển lời in đậm thành lời dẫn gián tiếp.
Câu 2: (6 điểm)
Đọc đoạn thơ sau:
Lũ chúng tôi
Bọn người tứ xứ
Gặp nhau hồi chưa biết chữ
Quen nhau từ buổi “một hai”
Súng bắn chưa quen 
Quân sự mươi bài
Lòng vẫn cười vui kháng chiến
Lột sắt đường tàu
Rèn thêm đao kiếm
Áo vải chân không
Đi lùng giặc đánh
Ba năm rồi gửi lại quê hương
Mái lều gianh
Tiếng mõ đêm trường
Luống cày đất đỏ
Ít nhiều người vợ trẻ
Mòn chân bên cối gạo canh khuya...
	( Hồng Nguyên, nhớ)
1. Xác định đề tài và thể loại của đoạn thơ trên ? 
2. Nêu nội dung của đoạn thơ. 
3. Tìm từ có nghĩa chuyển trong đoạn thơ trên. Nêu nghĩa và cho biết phương thức chuyển nghĩa cùa từ đó.
4. Đoạn thơ đã gợi em nhớ đến tác phẩm nào đã học ? Chép lại 3 câu thơ có nội dung giống 6 câu cuối ở đoạn thơ trên. 
5. Tìm phép tu từ được sử dụng trong 3 câu vừa chép và nêu tác dụng của phép tu từ đó.
6. Chọn một chi tiết trong tác phẩm đã nêu ở câu 4 để nêu cảm nhận về chi tiết, hình ảnh đó.
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ĐÁP ÁN 9
Câu 1
1. trích “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long – PTBĐ : tự sự. 1đ
2. Anh thanh niên cảm thấy hạnh phúc vì: 
-Anh lập được thành tích, góp phần phát hiện một đám mây khô giúp không quân ta hạ được máy bay phản lực Mĩ trên cầu Hàm Rồng. Với anh, hạnh phúc là niềm vui được cống hiến, làm việc có ích cho đất nước.1đ
-Anh tự hào vì có ông bố “tuyệt lắm”, hai bố con cùng thi đua lập chiến công góp phần của mình cho đất nước. Niềm hạnh phúc của anh thanh niên còn là được sống, làm việc cùng những người thân yêu nhất vì mục đích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.1đ
3. Đặc điểm nhân vật qua đoạn văn: (0,5đ)
-Anh thanh niên là người rất khiêm tốn, vô tư, đáng yêu.
-Anh là người yêu gia đình, nhiệt tình cống hiến cho đất nước.
4. Chuyển sang lời dẫn gián tiếp: thấy ông họa sĩ vẽ mình, anh nói ông ấy đừng vẽ anh ta . Để anh ta sẽ giới thiệu với ông họa sĩ những người khác đáng vẽ hơn. 
Câu 2 :
1. Viết về người lính thời kháng chiến chống Pháp. Thể thơ tự do.1đ
2. Viết về những người lính xuất thân từ nông dân, chất phát, lạc quan nhưng cũng rất căm thù giặc, rất dũng mãnh và rất nghĩa tình thủy chung. 1đ
3. Lòng : biểu tượng của tinh thần - Phương thức ẩn dụ ( giống bộ phận ở bên trong không nhìn thấy.) 1đ
4. Tác phẩm “ Đồng chí” của Chính Hữu. Chép lại 3 câu thơ “ Ruộng nương .... ra lính” (1đ)
5. Nhân hóa giếng nước gốc đa  nhớ người ra lính : thể hiện nỗi nhớ của người lính .1đ
6. HS có thể chọn một trong các chi tiết, hình ảnh sau : 1đ
· Cảm nhận về xuất thân của người lính.
· Cảm nhận nỗi nhớ quê hương.
· Cảm nhận tình đồng đội.
· Cảm nhận câu thơ cuối.




